
TT Tên Q.Lộ Lý trình Địa chỉ Ghi chú

Hải Phòng

1 V77- Hải Phòng (P)
Cao tốc Hà Nội - 

Hải Phòng
Km76+900 Huyện An Lão - TP Hải Phòng

Tổng cục ĐBVN đã 
công bố khai thác

2 V77- Hải Phòng (T)
Cao tốc Hà Nội - 

Hải Phòng
Km76+900 Huyện An Lão - TP Hải Phòng

Tổng cục ĐBVN đã 
công bố khai thác

Hải Dương

1 V52- Hải Dương (P)
Cao tốc Hà Nội - 

Hải Phòng
Km53+400 Huyện Gia Lộc - Hải Dương

Tổng cục ĐBVN đã 
công bố khai thác

2 Thành Quân 99 (T) 18 Km43+190
Phường Hoàng Tân - TP Chí Linh - Hải 
Dương

Tổng cục ĐBVN đã 
công bố khai thác

Thái Nguyên

1 Hải Đăng (T)
Cao tốc HN - Thái 

Nguyên
Km36+100

Xóm Đình - Xã Tân Phú - Phổ Yên - Thái 
Nguyên

Tổng cục ĐBVN đã 
công bố khai thác

2 Hải Đăng (P)
Cao tốc HN - Thái 

Nguyên
Km36+100

Xóm Đình - Xã Tân Phú - Phổ Yên - Thái 
Nguyên

Tổng cục ĐBVN đã 
công bố khai thác

Bắc Ninh

1 Long Khánh 18 Km24+100 Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Tổng cục ĐBVN đã 
công bố khai thác

Bắc Giang

1 Công ty TNHH Bắc Hà 18 Km120+000 Xã Song Khê - TP Bắc Giang - Bắc Giang
Tổng cục ĐBVN đã 
công bố khai thác

Hà Giang

1 Trạm dừng nghỉ Pao 2
Km211+800 (phải 

tuyến)
Xã Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà 
Giang
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Cao tốc Nội Bài - Lào Cai

1 Trạm dừng nghỉ An Phước
Cao tốc Nội Bài - 

Lào Cai
Km22+900 xã Hương Sơn, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

2 Trạm dừng nghỉ Tuấn Tú
Cao tốc Nội Bài - 

Lào Cai
Km57+500 xã Tiên Kiên, Lâm Thao, Phú Thọ

3 Trạm dừng nghỉ Km117
Cao tốc Nội Bài - 

Lào Cai
Km117+500 xã Bảo Hưng, Trấn Yên, Yên Bái

4 Trạm dừng nghỉ Km171
Cao tốc Nội Bài - 

Lào Cai
Km171+500 xã Châu Quế Hạ, Văn Yên, Yên Bái

5 Trạm dừng nghỉ Km237
Cao tốc Nội Bài - 

Lào Cai
Km237 Xã Gia Phú, Bảo Thắng, Lào Cai

Ninh Bình

1 TP Ninh Bình 1 Km267+000
Phường Nam Thành - TP Ninh Bình - Ninh 
Bình

Thanh Hóa

1 Khu nhà điều hành Trạm thu phí Bỉm Sơn 1
Km286+397 (Trái 

tuyến)
Phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh 
Thanh Hóa

2 Trạm dừng nghỉ Hoàng Minh 1 Km319+950 (trái tuyến)
xã Hoàng Minh, huyện Hoàng Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa

4 Trạm dừng nghỉ Thanh Bình 1
Km 381+540 (phải 

tuyến)
xã Trường Lâm, thị xã Nghị Sơn, tỉnh Thanh 
Hóa

5 Bến xe và khu Thương mại Thạch Quảng 1 Km513+760 (trái tuyến)
xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh 
Thanh Hóa

6 Trạm dừng nghỉ Lam Kinh Hồ Chí Minh
Km561+700 (phải 

tuyến) 
xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh 
Hóa

7 Trạm dừng nghỉ Đại Lâm Hồ Chí Minh Km597+400 (trái tuyến) 
thị trấn Yên Cát, huyện Yên Cát, tỉnh Thanh 
Hóa

9 Hoằng Minh 1 Km319+950 (trái tuyến)
Xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa

Tổng cục ĐBVN đã 
công bố khai thác

10 Hoàng Sơn 1 Km317+450 Phường Tào Xuyên, tp Thanh Hóa
Tổng cục ĐBVN đã 
công bố khai thác



Nghệ An

1 Trạm dừng nghỉ Đền Cuông 1 Km433+500 (trái tuyến) Xã Diễn An, Diễn Châu, Nghệ An

3
Công ty CP Bến xe Nghệ An (Công ty 
TNHH ASEAN HM)

QL.1 tránh Vinh Km22+950 (trái tuyến)
Xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ 
An

4 Trạm dừng nghỉ Thái Hòa HCM
Km650+120 (phải 

tuyến)
Xã Đông Hiếu, TX Thái Hòa, Nghệ An

Hà Tĩnh

6 Trạm dừng Nghỉ Lập Ngân Hồ Chí Minh
Km873+400 (phải 

tuyến)
Xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa, tỉnh 
Quảng Bình

Quảng Bình

1 Trạm dừng nghĩ Việt Dung QL.1
Km600+350 (Trái 

tuyến)
Quảng Đông, Quảng Trạch

5 Trạm Dừng nghĩ Miền Trung Hồ Chí Minh
Km1016+300 (Trái 

tuyến)
Xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy

Quảng Trị

1 Trạm dừng nghỉ QL.1 Km718+ 00 (trái tuyến)
xã Vĩnh Chấp,  huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng 
Trị

3 Trạm dừng nghỉ và Cửa hàng xăng dầu QL.1 Km781+712 (trái tuyến) xã Hải Trường, Hải Lăng, Quảng Trị

Đà Nẵng

1
Trạm trung chuyển S8 của hầm đường bộ 
Hải Vân 

HHV-TL Km12+00 (TT) Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Quảng Nam

1 Trạm dừng nghỉ  Bình An 1 Km984+300 (PT)
xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng 
Nam

Tổng cục ĐBVN đã 
công bố khai thác

Quảng Ngãi



1 Trạm dừng chân Quê Hương 1 Km1092 +577 (TT) Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 

Bình Định

1 Trạm dừng nghỉ Bồng Sơn 1 Km1146 +00 (TT) huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;

2 Trạm dừng nghỉ Chín Nghĩa 1 Km1164+00 (TT) huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

3 Trạm dừng nghỉ Km1206+080 1 Km1206+080 (TT) thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

4 Trạm dừng nghỉ An Nhơn 1 Km1210+630 (PT) thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Phú Yên

1 Trạm dừng nghỉ  Sông Cầu 1 Km1248+500 (TT)
thị xã Sông Cầu, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú 
Yên

2 Trạm dừng nghỉ  Quốc Bảo 1 Km1266+450 (PT) 
thị xã Sông Cầu, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú 
Yên

Tổng cục ĐBVN đã 
công bố khai thác

Khánh Hòa

1 Trạm dừng nghỉ Vỹ Lâm 1 Km1451+950 (TT)
xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh 
Hòa;

Tổng cục ĐBVN đã 
công bố khai thác

2
Trạm dừng nghỉ Trung tâm dịch vụ tuyến 
Bắc - Nam

1 Km1523+015 (PT)
thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành 
phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Tổng cục ĐBVN đã 
công bố khai thác

Kon Tum

1 Trạm dừng nghỉ đèo Lò Xo tại HCM Km1414+600 (TT) huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

2 Trạm dừng nghỉ Sao Mai HCM Km1562+500 (PT) TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Đắk Lắk



3

Trạm dừng nghỉ Rạng Đông (Tại vị trí nút 
giao với đường HCM tại  Km1783+00, đi 
vào đường Phan Huy Chú, TP. Buôn Ma 
Thuột khoảng 200m)

HCM
Trạm dừng nghỉ nằm 

trên đường địa phương, 
cách đường HCM 200m

Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lắk

Bình Thuận

3
Trạm dừng chân Hưng Thịnh, có bố trí 
đón, trả khách

1
Km1710+100 (Phải 

tuyến);
Xã Hàm Mỹ, H. Hàm Thuận Nam, Bình 
Thuận

4
Trạm dừng chân Hàm Tân, có bố trí đón, 
trả khách

1
Km1751+100(phải 

tuyến).
TT. Tân Nghĩa, H. Hàm Tân, Bình Thuận

5 Văn Mười 1 Km1658+780 Xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
Tổng cục ĐBVN đã 
công bố khai thác

Lâm Đồng

1 Trạm dừng chân Phương Trang. 20 Km84+700 (trái tuyến); TT. Mađaguoi, H. Đạ Huoai, Lâm Đồng

2 Thành Bưởi - Bảo Lộc 20 Km123+630 Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Tổng cục ĐBVN đã 
công bố khai thác

Đồng Nai

1 Trạm dừng nghỉ Tín Nghĩa 1
Km1774+300 (phải 

tuyến).
Huyện Xuân Lộc, Đồng Nai

Tổng cục ĐBVN đã 
công bố khai thác

2 Trạm dừng nghỉ 51 Km37+800 (Phải tuyến) Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

3 Trạm dừng nghỉ 51 Km36+200(Trái tuyến) Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

4 Trạm dừng nghỉ Tín Nghĩa 20 Km73+000 (Trái tuyến) Huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
Tổng cục ĐBVN đã 
công bố khai thác

5 Trạm dừng nghỉ Thái Sơn Bộ QP 
Cao Tốc HCM-

LT-DG
Km41+000(Phải tuyến) Huyện Long Thành, Đồng Nai

6 Trạm dừng nghỉ Thái Sơn Bộ QP
Cao Tốc HCM-

LT-DG
Km41+000(Trái tuyến) Huyện Long Thành, Đồng Nai



Tây Ninh

1 Trạm dừng nghỉ Tiến Ngọc Chương 20 Km40+000 (Phải tuyến) Huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Long An

1
Trạm dừng nghỉ Thái Sơn Bộ QP (nay là 
Trạm dừng nghĩ Châu Thành)

Cao Tốc HCM-
TL

Km28+200 (Trái tuyến) Huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

2
Trạm dừng nghỉ Thái Sơn Bộ QP (nay là 
Trạm dừng nghĩ Châu Thành)

Cao Tốc HCM-
TL

Km28+200 (Phải tuyến) Huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Tiền Giang

1 Trạm dừng nghỉ Minh Phát 2 1
Km2015+300 (Trái 

tuyến)
Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

2 Trạm dừng nghỉ Minh Phát 3 1
Km2015+300 (Phải 

tuyến)
Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Cần Thơ

1 Trạm dừng nghỉ cầu Cần Thơ 1
Km2065+800(Phải 

tuyến)
TP. Cần Thơ

2 Trạm dừng nghỉ cầu Cần Thơ 1
Km2070+600(Trái 

tuyến)
TP. Cần Thơ


